
NỘI DUNG BÀI HỌC TUẦN 16 – NGỮ VĂN 8 

Tiết 61 – 64:  ÔN TẬP CỦNG CỐ KIẾN THỨC 

CÁC HOẠT ĐỘNG NỘI DUNG HỌC SINH CẦN THỰC HIỆN 

HOẠT ĐỘNG 1: ÔN TẬP KIẾN THỨC TIẾNG VIỆT 

I. Các loại từ: 

1/ Từ tượng hình, 

từ tượng thanh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2/ Từ ngữ địa 

phương và biệt 

ngữ xã hội. 

 

 

 

 

3/ Trợ từ, thán từ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BT1/Tìm từ tượng hình, tượng thanh trong khổ thơ sau. Chỉ 

ra cái hay của việc sử dụng các từ đó. 

“Chú bé loắt choắt, 

Cái xắc xinh xinh, 

Cái chân thoăn thoắt, 

Cái đầu nghênh nghênh, 

 

Ca-lô đội lệch, 

Mồm huýt sáo vang, 

Như con chim chích, 

Nhảy trên đường vàng...” 

 (Tố Hữu, Lượm) 

BT2/ Sưu tầm một bài thơ có sử dụng các từ tượng hình, 

tượng thanh mà em cho là hay. 

 => Câu trả lời phải lí giải vì sao em cho là hay. Hãy tìm trong 

sách hoặc đọc trong báo, sách tham khảo. Ghi lại bài thơ/ đoạn 

thơ và viết ngắn gọn về cái hay của từ tượng hình, từ tượng thanh 

trong bài. 

BT3/ Tìm một số từ ngữ địa phương nơi em ở hoặc vùng khác 

mà em biết. Nêu từ toàn dân tương ứng. 

BT4/ Sưu tầm một số câu thơ, ca dao, hò, vè của địa phương 

có sử dụng từ ngữ địa phương. 

 

BT5/ Trong các câu dưới đây, từ nào là trợ từ, từ nào không 

phải trợ từ. 

a) Chính thầy hiệu trưởng đã tặng tôi quyển sách này. 

b) Chị Dậu là nhân vật chính của tác phẩm “Tắt đèn”. 

c) Ngay tôi cũng không biết đến việc này. 

d) Anh phải nói ngay điều này cho cô giáo biết. 

e) Cha tôi là công nhân. 

g) Cô ấy đẹp ơi là đẹp. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Tình thái từ. 

 

 

 

5. Nói quá. 

 

6. Nói giảm, nói 

tránh. 

7. Câu ghép. 

 

h) Tôi nhớ mãi những kỉ niệm thời niên thiếu. 

i) Tôi nhắc anh những ba bốn lần mà anh vẫn quên. 

BT6/ Giải thích nghĩa của các trợ từ in đậm trong những câu 

sau. 

a) Hai đứa mê nhau lắm. Bố mẹ đứa con gái biết vậy, nên cũng 

bằng lòng gả. Nhưng họ thách nặng quá: nguyên tiền mặt phải 

một trăm đồng bạc, lại còn cau, còn rượu… cả cưới nữa thì 

mất đến cứng hai trăm bạc. 

(Nam Cao, Lão Hạc) 

b) Tính ra cậu Vàng cậu ấy ăn khỏe hơn cả tôi, ông giáo ạ! 

                                                        (Nam Cao, Lão Hạc) 

c) “Rồi cứ mỗi năm rằm tháng tám 

Tựa nhau trông xuống thế gian cười.” 

                        (Tản Đà, Muốn làm thằng Cuội) 

BT7/ Đặt câu hỏi có dùng các tình thái từ nghi vấn phù hợp 

với những quan hệ xã hội sau đây. 

- Học sinh với thầy cô giáo. 

- Hai bạn cùng lứa tuổi. 

- Con với bố mẹ hoặc cô, dì, chú, bác. 

BT8/ Phân biệt biện pháp tu từ nói quá với nói khoác. 

* Giống: 

* Khác: 

BT9/ Đặt năm câu có dùng biện pháp nói giảm, nói tránh. 

 

BT10/ Tìm câu ghép có trong các đoạn trích sau. Cho biết các 

vế trong câu ghép được nối với nhau bằng cách nào và mối 

quan hệ giữa các vế câu trong câu ghép đó? 

a/ Chị Dậu xám mặt, vội vàng đặt con xuống đất, chạy đến đỡ lấy 

tay hắn: 

- Cháu van ông, nhà cháu vừa mới tỉnh được một lúc, ông tha 

cho! 

(Ngô Tất Tố, Tắt đèn) 

b/ Chị Dậu nghiến hai hàm răng: 

- Mày trói ngay chồng bà đi, bà cho mày xem! 

  Rồi chị túm lấy cổ hắn, ấn dúi ra cửa. Sức lẻo khoẻo của anh 

chàng nghiện chạy không kịp với sức xô đẩy của người đàn bà lực 

điền, hắn ngã chỏng quèo trên mặt đất, miệng vẫn nham nhảm thét 



trói vợ chồng kẻ thiếu sưu. 

    (Ngô Tất Tố, Tắt đèn) 

c/ Người nhà lí trưởng sấn sổ bước đến giơ gậy chực đánh chị Dậu. 

Nhanh như cắt, chị Dậu nắm ngay được gậy của hắn. Hai người 

giằng co nhau, du đẩy nhau, rồi ai nấy đều buông gậy ra, áp vào 

mặt nhau. Hai đứa trẻ con kêu khóc om sòm. Kết cục, anh chàng 

“hầu cận ông lí” yếu hơn chị chàng con mọn, hắn bị chị này túm 

tóc lẳng cho một cái, ngã nhào ra thềm. 

(Ngô Tất Tố, Tắt đèn) 

d/ Chao ôi! Đối với những người ở quanh ta, nếu ta không cố tìm 

mà hiểu họ, thì ta chỉ thấy họ gàn dở, ngu ngốc, bần tiện, xấu xa, 

bỉ ổi…toàn những cớ để cho ta tàn nhẫn; không bao giờ ta thấy 

họ là những người đáng thương; không bao giờ ta thương… Vợ 

tôi không ác, nhưng thị khổ quá rồi. Một người đau chân có lúc 

nào quên được cái chân đau của mình để nghĩ đến một cái gì khác 

đâu? Khi người ta khổ quá thì người ta chẳng còn nghĩ gì đến ai 

được nữa. Cái bản tính tốt của người ta bị những nỗi lo lắng, 

buồn đau, ích kỉ che lấp mất. 

(Nam Cao, Lão Hạc) 

e/ Lão Hạc đang vật vã ở trên giường, đầu tóc rũ rượi, quần áo 

xộc xệch, hai mắt long sòng sọc. Lão tru tréo, bọt mép sùi ra, khắp 

người chốc chốc lại bị giật mạnh một cái, nảy lên. Hai người đàn 

ông lực lưỡng phải ngồi đè lên người lão. 

(Nam Cao, Lão Hạc) 

HOẠT ĐỘNG 2: ÔN TẬP ĐỌC – HIỂU VĂN BẢN  

Ý nghĩa nhan đề, 

chi tiết, hình ảnh 

trong văn bản. 

 

HS thực hành các câu sau: 

1/ Giải thích ý nghĩa nhan đề “Tắt đèn”, “Lão Hạc”. 

2/ Em nghĩ như thế nào về cái chết của lão Hạc được tác giả 

miêu tả trong đoạn trích sau: 

“Lão Hạc đang vật vã ở trên giường, đầu tóc rũ rượi, quần áo xộc 

xệch, hai mắt long sòng sọc. Lão tru tréo, bọt mép sùi ra, khắp 

người chốc chốc lại bị giật mạnh một cái, nảy lên. Hai người đàn 

ông lực lưỡng phải ngồi đè lên người lão. Lão vật vã đến hai giờ 

đồng hồ rồi mới chết. Cái chết thật là dữ dội.” 

3/ Qua đoạn trích sau, em nhận thấy lão Hạc là người như thế 

nào? 

“Khốn nạn… Ông giáo ơi!... Nó có biết gì đâu! Nó thấy tôi gọi thì 



chạy ngay về, vẫy đuôi mừng. Tôi cho nó ăn cơm. Nó đang ăn thì 

thằng Mục nấp trong nhà, ngay đằng sau nó, tóm lấy hai cẳng sau 

nó dốc ngược nó lên. Cứ thế là thằng Mục với thằng Xiên, hai thằng 

chúng nó chỉ loay hoay một lúc đã trói chặt cả bốn chân nó lại. Bấy 

giờ cu cậu mới biết là cu cậu chết!... Này! Ông giáo ạ! Cái giống 

nó cũng khôn! Nó cứ làm in như nó trách tôi; nó kêu ư ử, nhìn tôi, 

như muốn bảo tôi rằng: “A! Lão già tệ lắm! Tôi ăn ở với lão như 

thế mà lão xử với tôi như thế này à?”. Thì ra tôi già bằng này tuổi 

đầu rồi còn đánh lừa một con chó, nó không ngờ tôi nỡ tâm lừa 

nó!” 

4/ Truyện ngắn “Lão Hạc” (Nam Cao), tiểu thuyết “Tắt 

đèn”(Ngô Tất Tố) được kể ở ngôi thứ mấy? Em có nhận xét gì 

về ngôi kể đó? 

5/ Chi tiết nào trong văn bản làm nổi bật vẻ đẹp về sức mạnh 

tiềm tàng của chị Dậu? 

7/ Nêu cảm nghĩ của em nào về cuộc sống của người nông dân 

Việt Nam trước CMT8 thông qua nhân vật chị Dậu và lão Hạc? 

8/ Vì sao cô bé bán diêm không về nhà trong đêm giao thừa?  

9/ Lí giải những mộng tưởng (giấc mơ) của cô bé bán diêm sau 

5 lần quẹt diêm. 

10/ Từ câu chuyện của nhân vật Giôn-xi (Chiếc lá cuối cùng), 

em rút ra bài học gì cho bản thân? 

11/ Viết đoạn văn ngắn (5-7 câu) nêu cảm nghĩ của em về tình 

cảm mà bé Hồng dành cho mẹ. 

HOẠT ĐỘNG 3:  ÔN TẬP VIẾT ĐOẠN VĂN NGHỊ LUẬN XÃ HỘI 

Yêu cầu:  

- Không tách 

đoạn. 

- Nội dung phải 

đảm bảo: Giới thiệu 

được vấn đề, giải 

quyết vấn đề, kết lại 

vấn đề. 

Lưu ý: chỉ triển khai 

làm sáng rõ một luận 

điểm. 

HS thực hành các câu sau: 

Câu 1/ Trước tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp như 

hiện nay, bản thân em sẽ làm gì để bảo vệ sức khỏe khi xã hội đang 

bước vào cuộc sống bình thường mới. 

Câu 2/ Hậu quả khi các bạn trẻ sa ngã vào con đường nghiện ngập 

( nghiện game/ hút thuốc lá…) 

Câu 3/ Giải pháp giúp chúng ta đạt kết quả trong thời gian học 

online. 

Câu 4/ Những giải pháp nhằm góp phần bảo vệ môi trường. 

HOẠT ĐỘNG 4:  ÔN TẬP VIẾT VĂN TỰ SỰ 



 

 
 

Dặn dò: 

- Học sinh hoàn thành các bài tập trên vào vở.  

 

Yêu cầu:  

- Văn bản phải 

đảm bảo bố cục 3 

phần: MB – TB – KB 

- Khuyến khích 

HS kết hợp các yếu 

tố miêu tả và biểu 

cảm trong quá trình 

kể. 

HS thực hành các đề sau: 

Đề 1: Kể lại câu chuyện “Cô bé bán điêm” theo cách của em. 

Đề 2: Hóa thân vào nhân vật chị Dậu kể lại câu chuyện về gia đình 

của mình. 

Đề 3: Kể lại một câu chuyện mang đến cho em một bài học sâu 

sắc trong cuộc sống. 

Đề 4: Hãy kể lại một câu chuyện “cổ tích giữa đời thường” mà em 

biết. 


